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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Từ ngày 07/5/2024 đến ngày 23/5/2024) 

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 821/SYT-NV ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế 

về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế thông báo danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh thực hiện qua cổng trực tuyến Sở Y tế (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhân sự báo giảm phải tuân thủ các 

nguyên tắc sau: 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc phạm vi hành nghề của người hành nghề đó nếu chưa có người 

hành nghề thay thế kể từ thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ 

sở; 

- Nếu việc tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu trên 

thuộc một trong số các điều kiện hoạt động bắt buộc của cơ sở theo quy định tại 

các Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cơ sở phải có thông báo 

tạm ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng văn bản về Sở Y tế và chịu 

trách nhiệm chi trả các khoản lương, phụ cấp của nhân viên cơ sở trong thời gian 

tạm ngừng theo quy định của Bộ Luật Lao động. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị để biết và đảm bảo tuân thủ thực hiện các 

quy định về hoạt động đăng ký hành nghề và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh./. 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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PHỤC LỤC 

Danh sách chi tiết báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày      /      /2024 của Sở Y tế) 

 

TT Tên cơ sở 
Họ tên người 

hành nghề 
Số CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian bắt 

đầu hành 

nghề tại cơ sở 

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở 

DANH SÁCH BÁO GIẢM NHÂN SỰ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN 

1  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 
Danh Sơn 

0009373/ĐNAI-

CCHN ngày 

16/9/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/11/2013 03/05/2024 

2  

BỆNH VIỆN DA 

LIỄU TỈNH ĐỒNG 

NAI 

LÊ THỊ LIÊN 
004408/ĐNAI-

CCHN; 721/QĐ-SYT 

Khám bệnh chữa 

bệnh Nội khoa; Khám 

bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/09/2012 01/05/2024 

3  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

BÙI THÁI ĐẠT 011117/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

02/05/2022 02/05/2024 

4  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

DƯƠNG THỊ BÉ 000173/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật : 

Siêu âm tim ; Siêu âm 

tổng quát và Siêu âm 

sản phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

18/12/2023 06/05/2024 

5  BỆNH VIỆN ĐẠI NGUYỄN 011857/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng Người hành 01/04/2019 02/05/2024 
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HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

HUỲNH THỊ 

KIM NGÂN 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

6  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

PHẠM HỮU 

THÁI 
000431/HCM-CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/04/2024 01/05/2024 

7  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 

Đỗ Thị Trần 

Hoàn 
003546/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/06/2015 05/05/2024 

8  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 
Hồ Thị Phương 

0007619/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, Chẩn 

đoán hình ảnh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/2019 11/05/2024 

9  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 
Lê Nguyên Hòa 004327/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh CK Tai mũi 

họng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/06/2015 01/04/2024 

10  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 
Nguyễn Hữu Thọ 004018/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh CK Ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

26/09/2016 30/04/2024 

11  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 
Phạm Thị Thúy 010046/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

17/07/2015 14/04/2024 
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bệnh 

12  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 
Trần Anh Khoa 010840/ĐNAI-CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/06/2018 02/05/2024 

13  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 

Trần Thị Thùy 

Dung 
015287/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

03/10/2022 19/04/2024 

14  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 

VÕ THỊ DIỆU 

ANH 
0003302/HY-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

21/04/2016 26/04/2024 

15  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 
Vũ Thị Vân 

0009787/ĐNAI-

CCHN 
Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/05/2018 08/05/2024 

16  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

HỒ XUÂN 

TƯỞNG 
014918/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

18/04/2022 01/03/2024 

17  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

LÊ THỊ HIỀN 002688/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

thông tư số 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

10/08/2018 01/03/2024 
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ĐỒNG NAI 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuyển chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hỗ sinh, kỹ 

thuật y. 

bệnh 

18  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

LÊ THỊ MƠ 002087/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

09/11/2016 01/04/2024 

19  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

NGUYỄN THỊ 

CẨM NHUNG 
004525/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/02/2020 01/04/2024 
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chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

20  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

NGUYỄN THỊ 

HOÀI 
012048/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/02/2020 01/04/2024 

21  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

NGUYỄN THỊ 

HOÀNG XUÂN 

XUÂN 

011422/ĐNAI-CCHN 

Sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại 

trạm y tế theo quy 

định tại thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của BYT, 

Bộ Nội Vụ. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

28/11/2017 01/03/2024 

22  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC BÍCH 
013240/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

30/06/2022 01/04/2024 
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HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuyển chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hỗ sinh, kỹ 

thuật y. 

bệnh 

23  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

NGUYỄN THỊ 

TÚ ANH 
014308/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y sinh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

30/06/2022 01/04/2024 

24  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

PHẠM THỊ 

ÁNH TUYẾT 
014775/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

17/12/2021 01/04/2024 
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10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y sinh 

25  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

PHAN THỊ HÀ 001198/BD-CCHN 

Trực tiếp thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản tại các 

sở y tế 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

05/09/2022 01/03/2024 

26  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

TRƯỢNG TẤN 

PHÁT 
013683/ĐNAI-CCHN 

Kỹ thuật viên vật lý 

trị liệu - phục hồi 

chức năng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

30/06/2022 01/04/2024 

27  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

TRƯƠNG THỊ 

THU HẰNG 
010179/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội. Không làm thủ 

thuật chuyên khoa. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

02/07/2018 01/04/2024 

28  
BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ ĐỒNG NAI 
Hoàng Vĩnh Hà 003675/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

03/05/2021 26/04/2024 

29  BỆNH VIỆN QUỐC Phạm Ngọc Hạnh 0009697/ĐNAI- Khám bệnh, chữa Người hành 01/08/2022 01/05/2024 
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TẾ ĐỒNG NAI CCHN bệnh chuyên khoa 

Mắt 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

30  

BỆNH VIỆN RĂNG 

HÀM MẶT VIỆT 

ANH ĐỨC 

TRẦN ĐỨC 

PHƯƠNG 
002981/HCM-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/11/2012 13/05/2024 

31  

Công ty TNHH 

phòng khám đa khoa 

Nguyễn An Phúc 

Hồ Kim Loan 004958/ĐNAI-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/03/2022 01/05/2024 

32  

Công ty TNHH 

phòng khám đa khoa 

Nguyễn An Phúc 

Nguyễn Ngọc 

Đoan Trang 
015236/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

06/11/2023 01/05/2024 

33  

CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM BÌNH 

AN PHÚ HỮU 

NGUYỄN 

TRUNG SAN 
030200/CCHN - BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Ngoại Khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

27/06/2022 10/05/2024 

34  

ỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

NGUYỄN 

ĐĂNG NAM 
000579/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về vật lý 

trị liệu 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/2012 01/04/2024 

35  
PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 
TRƯƠNG THỊ 051383/HCM-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Người hành 

nghề khám 
01/09/2021 30/04/2024 
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RĂNG HÀM MẶT - 

THUỘC CÔNG TY 

TNHH VẠN 

THÀNH SÀI GÒN 

XUÂN BÌNH Răng Hàm Mặt bệnh, chữa 

bệnh 

36  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

BIÊN HÒA 

LƯƠNG 

THANH VÂN 
0004243/ĐT-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/2018 06/05/2024 

37  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

BIÊN HÒA 

NGUYỄN 

XUÂN TÚC 
001138/NA-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Da 

liễu 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

02/01/2021 13/05/2024 

38  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

ĐỒNG KHỞI 

DƯƠNG THỊ 

VUI 
005789/QNG-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/03/2023 22/05/2024 

39  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

XUÂN LỘC 

KIỀU NGỌC 

ĐỨC 
001139/NA-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Da 

liễu 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

02/06/2018 15/05/2024 

40  
Phòng khám đa khoa 

An Phúc Sài Gòn 
Ngô Tài Dũng 014277/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội 

nhi 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/07/2023 05/05/2024 

41  Phòng khám đa khoa Phan Văn Thanh 010362/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét 
Người hành 

nghề khám 
26/11/2021 04/05/2024 
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An Phúc Sài Gòn nghiệm bệnh, chữa 

bệnh 

42  
Phòng khám đa khoa 

An Phúc Sài Gòn 
Vũ Thị Huế 014365/ĐNAI-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/10/2021 29/04/2024 

43  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DÂN Y 
ĐINH THẾ ANH 210049/CCHN-BQP 

KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG, 

TẠO HÌNH THÂM 

MỸ HÀM MẶT 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

27/11/2023 13/05/2024 

44  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ĐÔNG SÀI 

GÒN VSLĐ 

TRẦN CHÁNH 

THIỆN 
006840/ĐNAI_CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Quyết định số 

21/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

27/12/2023 15/05/2024 

45  

Phòng Khám Đa 

Khoa Duy Khang - 

Chi Nhánh Long 

THIỀU THỊ 

BÍCH 
004707/ĐNAI-CCHN  

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

- Mũi Họng 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

10/01/2020 05/02/2024 
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Thành 

46  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

ANH ĐỨC 

NGUYỄN 

QUANG VINH 
006064/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/08/2023 09/05/2024 

47  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

ANH ĐỨC 

NGUYỄN 

QUỐC BẢO 
170039/CCHN-BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

22/03/2021 09/05/2024 

48  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI 

SÀI GÒN 

Lâm Thị Lạt 003116/LCA-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh Sản phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

14/12/2023 04/05/2024 

49  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI 

SÀI GÒN 

Lê Văn Tới 
210142/CCHN-BQP; 

1289/QĐ- SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

07/08/2023 23/05/2024 

50  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI 

SÀI GÒN 

Nguyễn Thành 

Phong 
000349/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/01/2024 30/04/2024 

51  
Phòng khám đa khoa 

quốc tế An Việt 
Lê Xuân Thảo 039239/BYT-CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn, 

Người hành 

nghề khám 

02/05/2024 05/05/2024 
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bệnh, chữa 

bệnh 

52  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

TIẾN ANH 

Lê Thị Tiên 0002169/BL-CCHN 
Phụ trách chuyên 

khoa xét nghiệm 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

01/05/2020 10/05/0204 

53  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN 

TAM PHƯỚC 

TRẦN THỊ TỐ 

LINH 
010689/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 theo 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/05/2020 08/04/2024 

54  
Phòng khám đa khoa 

Sài Gòn Tâm Trí 
Lâm Ngọc Thạnh 

000947/HAUG-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều 

dưỡng. 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

01/01/2021 30/04/2024 
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55  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THIỆN 

NHÂN 

NGUYỄN ĐỨC 

QUỲNH 

HƯƠNG 

049323/HCM-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

19/03/2024 20/05/2024 

56  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THIỆN 

NHÂN 

NGUYỄN THỊ 

KIM OANH 
000781/ĐNAI-CCHN 

"Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp, Siêu âm tổng 

quát 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/04/2020 20/05/2024 

57  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 
Phạm Thị Huệ 

15051/TH-CCHN; 

QĐBS Số: 70/QĐ-

SYT ngày 10/02/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

04/12/2023 19/05/2024 

58  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 

Võ Ngọc Quỳnh 

Giao 
014910/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 qui định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

04/05/2022 20/05/2024 

59  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC TRỊ 

AN 

Phan Đình 

Trường 
001736/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

12/01/2023 05/05/2024 
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bệnh 

60  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC 

MIỀN ĐÔNG SÀI 

GÒN 

LÊ THÀNH TÍN 001099/AG-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

18/06/2022 31/05/2024 

61  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC 

MIỀN ĐÔNG SÀI 

GÒN 

NGUYỄN ĐẠI 

DƯƠNG 
0003954/GL-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

26/12/2022 31/05/2024 

62  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC 

MIỀN ĐÔNG SÀI 

GÒN 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG NGỌC 
043324/HCM-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

21/08/2023 31/05/2024 

63  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC 

SÀI GÒN 

MEDICAL 

Đinh Tất Mẫn 012824/ĐNAI-CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Y Học 

Cổ Truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/04/2023 15/05/2024 

64  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC 

SÀI GÒN 

MEDICAL 

Lê Đức Trọng 006540/ĐNAI-CCHN  
Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội Khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2024 20/05/2024 

65  

PKĐK THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

DICH VU Y TE 

TAM PHUOC 

Tạ Thị Thùy 

Linh 
010371/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

17/04/2023 13/05/2024 
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BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

66  
Trạm Y tế thị trấn 

Gia Ray 

Đoàn Thị Thu 

Thảo 
006559/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

13/11/2013 01/02/2024 

67  
Trạm Y tế xã Suối 

Cao 

Nguyễn Đắc 

Hiếu 
001773/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

24/04/2018 01/03/2024 

68  

Trung tâm Y tế 

huyện Cẩm Mỹ - 

TYT xã Xuân Bảo 

Trần Nữ Thi 

Nhân 

0007384/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

22/11/2013 01/05/2024 
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15/03/2011 của Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ của các 

ngạch viên chức, hộ 

sinh 

69  
Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú 

NGUYỄN 

QUANG LÊ 

0008489/ĐNAI-

CCHN 

Thay băng, tiêm 

chích, đo mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/09/2012 02/05/2024 

70  
Trung tâm Y tế 

huyện Xuân Lộc 

Nguyễn Thị Hữu 

Ý 
011734/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

31/05/2019 01/04/2024 

71  
Trung tâm Y tế 

huyện Xuân Lộc 

Nguyễn Thị 

Thủy 
006553/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ về việc 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

12/04/2018 01/02/2024 
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ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

72  
Trung tâm Y tế 

huyện Xuân Lộc 

Nguyễn Văn 

Bình 
014388/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

07/06/2022 05/03/2024 

73  

CTY TNHH BVĐK 

NHI SÀI GÒN CHI 

NHÁNH TẠI ĐỒNG 

NAI - PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA 

NGUYỄN THỊ 

XOAN 
003685/LĐ-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

30/07/2020 20/05/2024 

74  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

0007038/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2012 03/05/2024 

DANH SÁCH BÁO GIẢM NHÂN SỰ DO NGƯỜI HÀNH NGHỀ THỰC HIỆN 

75 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA KIM 

BIÊN HOÀ 

CAO THỊ QUẾ 

TRÂM 
014481/ĐNAI-CCHN 

KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

07/11/2022 01/04/2024 

76 

PhÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN 

TAM PHƯỚC 

Nguyễn Thanh 

Hậu 
008541/QNA-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

25/09/2023 22/04/2024 
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bệnh 

77 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA KIM 

BIÊN HOÀ 

PHẠM MINH 

PHÚC 
08455/ĐT-CCHN 

KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

08/08/2022 02/05/2024 

78 

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt-

Nha khoa Sài Gòn kỹ 

thuật cao 2 

Cao Thị Xuân 

Khanh 
6441/ĐT-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

được Giám đốc sở y 

tế phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy phép 

hoạt động 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

19/12/2022 17/03/2024 

79 

CÔNG TY TNHH 

TÂN THÀNH 

HOLDING - 

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN 

THÀNH SÀI GÒN 

Nguyễn Ngọc 

Hoài 
Số 001070/TB-CCHN 

Khám, chẩn đoán X 

Quang, siêu âm 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

24/02/2023 08/05/2024 

80 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA Y 

HỌC CỔ TRUYỀN 

TUỆ TÂM 

NGUYỄN 

TÙNG LÂM 
005878/QNG-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

23/10/2023 07/05/2024 
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